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TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
  

Kính trình: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì xây dựng Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình). Bộ Khoa học và Công nghệ (KH & CN) xin báo cáo và kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Chương trình như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 
1. Thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 

Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 (sau đây gọi tắt là Chiến lược SHTT đến năm 2030) với quan điểm chỉ đạo “Phát triển hệ thống SHTT đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ, thực thi quyền SHTT, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đưa SHTT trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”, trong đó, Bộ KH&CN được giao chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (TSTT).

2. Chủ trương và cơ sở pháp lý có liên quan

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, SHTT đang ngày càng đóng vai trò quan trọng, là yếu tố cốt lõi để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, bảo đảm môi trường đầu tư, duy trì lợi thế cạnh tranh và bảo vệ lợi ích quốc gia. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và cơ chế thúc đẩy việc tạo dựng vệ và phát triển TSTT, đưa SHTT trở thành công cụ hữu hiệu để phát triển bền vững kinh tế - xã hội, tiêu biểu như:
- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã đề ra các nhiệm vụ quan trọng như: “Xây dựng được một số sản phẩm quốc gia mang thương hiệu Việt Nam”, “Tăng nhanh số lượng các sáng chế được bảo hộ trong nước và ở nước ngoài”, hoàn thiện các chính sách về hỗ trợ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu TSTT”; 

- Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đặt ra nhiệm vụ “Tăng cường bảo hộ và thực thi quyền SHTT”;

- Nghị quyết số 52-NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu “Hoàn thiện pháp luật về SHTT, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các TSTT do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hoá và chuyển giao quyền SHTT, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam ….”;

- Hệ thống các văn bản pháp luật về SHTT đã và đang tiếp tục được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động công nhận, bảo hộ và thực thi quyền SHTT, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khai thác TSTT nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội. 
3. Thực thi các nghĩa vụ, cam kết quốc tế liên quan đến SHTT
Trong bối cảnh dư địa phát triển dựa vào tài nguyên và lao động ngày càng cạn kiệt thì nguồn lực phát triển dựa vào TSTT ngày càng trở nên quan trọng. Việt Nam cũng như các quốc gia khác luôn chú trọng đến vấn đề SHTT, xem đó là một yếu tố không thể tách rời trong các chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Điều dễ nhận thấy là SHTT đã và đang trở thành một nội dung chính và mối quan tâm chung hàng đầu của các quốc gia khi đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và các thỏa thuận hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo.

Những năm vừa qua, Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham gia các FTA quan trọng. Những cam kết về SHTT trong các FTA gần đây được thiết lập ở mức độ cao, đa dạng và bao trùm nhiều lĩnh vực hơn so với các cam kết trước đó. Các FTA thế hệ mới có tác động toàn diện đến hệ thống SHTT quốc gia, góp phần đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong các liên kết kinh tế, tạo thuận lợi cho các hàng hóa, dịch vụ trong nước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 
Các cam kết gỡ bỏ hàng rào thuế quan và mở cửa thị trường sẽ mang lại cơ hội lớn, đồng thời, cũng tạo ra những thách thức và tác động không mong muốn cho các doanh nghiệp. Trong lĩnh vực SHTT, các doanh nghiệp Việt Nam có thể phải đối mặt với các vụ khiếu nại, bị áp dụng các chế tài nghiêm khắc hơn nếu có các hành vi xâm phạm quyền SHTT, hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng quá cảnh có thể bị kiểm soát nếu được xác định là giả mạo nhãn hiệu, sao lậu quyền tác giả mà không cần phải có yêu cầu của chủ thể quyền SHTT như quy định hiện nay. Thậm chí, các doanh nghiệp còn có thể bị áp dụng chế tài hình sự nếu có hành vi cố ý xâm phạm quyền SHTT của chủ thể khác. 
Danh mục các Điều ước quốc tế có liên quan tại Phụ lục I kèm theo.
4. Căn cứ thực tiễn
4.1 Kết quả tổ chức triển khai Chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2011-2020 
Chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2011-2020 được phê duyệt theo các Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 và số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ với các mục tiêu chung: (i) Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về SHTT; (ii) Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam; (iii) Hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển TSTT cho các thành quả nghiên cứu khoa học và các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực địa phương; (iv) Phát triển nguồn nhân lực về SHTT.
Chương trình đã và đang được triển khai đồng bộ, đến nay cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu và nội dung được phê duyệt, kết quả triển khai của Chương trình đã: Nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc đăng ký bảo hộ SHTT cho các doanh nghiệp, người dân (có khoảng 5.000 số phát sóng chuyên mục về SHTT trên các đài truyền hình trung ương và địa phương, 37.000 người được tập huấn về SHTT, số lượng đơn đăng ký bảo hộ SHTT của Việt Nam tăng khoảng 10%/năm); phát triển nguồn nhân lực về SHTT cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý Nhà nước (10.000 người được đào tạo cơ bản và 2.500 người được đào tạo chuyên sâu về SHTT), nâng cao danh tiếng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm (1.148 sản phẩm chủ lực địa phương, sản phẩm nông nghiệp đặc thù, sản phẩm OCOP đã được Bộ KH&CN và các địa phương hỗ trợ bảo hộ quyền SHTT); nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động bảo hộ, đưa các kết quả nghiên cứu, sáng chế vào thực tiễn đời sống, phục vụ lợi ích dân sinh (trong giai đoạn 2011-2019, Cục SHTT tiếp nhận và công bố 299.442 đơn đăng ký xác lập quyền, bao gồm: 278.144 đơn đăng ký nhãn hiệu, 14.084 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, 4.705 đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích là 2.509 đơn). Chương trình đã nhận được hưởng ứng nhiệt tình, nhân rộng ra các địa phương (tất cả 63 địa phương đều ban hành các văn bản quy định về cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN, làng nghề, hiệp hội, hộ kinh doanh bảo hộ, quản lý và khai thác quyền SHTT trên địa bàn).
Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai Chương trình (ở trung ương và địa phương) trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, cụ thể là: 
- Nguồn lực đầu tư cho Chương trình chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của doanh nghiệp và các chủ thể quyền SHTT khác;

- Chương trình chủ yếu chỉ tập trung hỗ trợ các hoạt động mang tính truyền thống như tuyên truyền, đào tạo, bảo hộ quyền SHTT; 

- Các dự án thuộc Chương trình ở trung ương chưa có nhiều đột phá, chưa tạo ra được nhiều mô hình mẫu có giá trị điển hình để phổ biến, nhân rộng cho các địa phương;
- Đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị tư vấn về quản trị TSTT trong doanh nghiệp, bảo vệ quyền SHTT, khai thác và phát triển TSTT cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương chưa được phát triển như kỳ vọng cả về số lượng và chất lượng;
- Chương trình chưa thể hiện được rõ vai trò tiên phong, nòng cốt để giải quyết cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn liên quan đến một số vấn đề đang được các cơ quan quản lý, chủ thể quyền SHTT và người dân quan tâm như: Mô hình, phương thức quản lý chỉ dẫn địa lý; xác định chủ thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và phát triển thương hiệu sản phẩm chủ lực địa phương được bảo hộ; quản trị TSTT cho doanh nghiệp; thực thi quyền SHTT; thương mại hóa sáng chế; kiến tạo văn hóa SHTT;

 Vì vậy, trong thời gian tới, Chương trình cần đổi mới cách tiếp cận, triển khai các giải pháp một cách tổng thể, sáng tạo hơn, tiếp tục hoàn thiện cơ chế để huy động được nhiều hơn nữa nguồn lực từ xã hội đầu tư cho SHTT nhằm hướng tới mục tiêu đưa SHTT thực sự trở thành công cụ hữu hiệu thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội.

4.2 Thực trạng bảo hộ, quản lý và khai thác quyền SHTT của Việt Nam
Thống kê đơn đăng ký, cấp văn bằng bảo hộ, chuyển giao quyền SHTT tại Việt Nam trong giai đoạn 10 năm từ 2010-2019 (Số liệu chi tiết tại phụ lục II kèm theo) cho thấy:
- Hoạt động SHTT nói chung và đăng ký bảo hộ quyền SHTT nói riêng tại Việt Nam ngày càng sôi động, phát triển. Tuy nhiên, số lượng văn bằng được cấp chiếm tỉ lệ khá thấp so với số lượng đơn đăng ký được nộp, một trong những nguyên nhân là chất lượng hồ sơ đăng ký SHTT chưa cao;
- Các chủ thể Việt Nam chủ yếu là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chưa có nhiều đơn đăng ký sáng chế (Số lượng đơn và văn bằng bảo hộ sáng chế của các chủ thể Việt Nam chỉ bằng 10-15% chủ thể nước ngoài). Điều đó cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam mặc dù khá sôi động (thông qua hoạt động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu) nhưng chúng ta chưa có nhiều sản phẩm chứa hàm lượng trí tuệ cao, hoạt động nghiên cứu ứng dụng và nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng vẫn còn hạn chế;
- Số lượng đối tượng SHTT, đặc biệt là sáng chế, được khai thác, chuyển giao quyền chiếm tỷ lệ khá thấp so với các văn bằng bảo hộ được cấp, chứng tỏ hoạt động quản lý, khai thác TSTT nói chung và sáng chế nói riêng chưa thực sự hiệu quả. Một số nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là: năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế; nhiều kết quả nghiên cứu được tạo ra chưa gắn kết với hoạt động sản xuất, kinh doanh; hợp tác giữa các tổ chức khoa học và doanh nghiệp chưa được chặt chẽ; liên kết theo chuỗi giá trị giữa các tác nhân nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh còn yếu.
Với các chủ trương, chính sách, cơ sở pháp lý và các luận chứng thực tiễn nêu trên, Việt Nam cần tiếp tục thiết lập các cơ chế, chính sách để thúc đẩy hoạt động bảo hộ, quản lý, khai thác TSTT, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đưa SHTT thực sự trở thành công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Chương trình phát triển TSTT đến năm 2030 là cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỀ XUẤT MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030
1. Quan điểm xây dựng Chương trình 
(i) Quán triệt các chủ trương, chính sách có liên quan và triển khai Chiến lược SHTT đến năm 2030;
(ii) Đổi mới căn bản cách tiếp cận, đề xuất các mục tiêu, nội dung, phương án triển khai Chương trình so với giai đoạn 2011-2020, trong đó:

- Về cách tiếp cận: Chương trình không chỉ tập trung hỗ trợ các hoạt động cơ bản về SHTT như nâng cao nhận thức, đào tạo, bảo hộ các đối tượng SHTT như giai đoạn trước đó, mà được xây dựng với quan điểm “tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, đưa SHTT trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội’’ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Chiến lược SHTT đến năm 2030;

- Chương trình được xây dựng với mục tiêu, quy mô lớn hơn, nhiều nội dung mới hơn so với giai đoạn 2011-2020, bảo đảm hỗ trợ đầy đủ các nội dung từ hoạt động tạo ra TSTT, cho đến các nhiệm vụ bảo hộ SHTT, quản lý, khai thác, phát triển TSTT và tạo dựng văn hóa SHTT; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội;

- Về tổ chức triển khai Chương trình: Bên cạnh quy định Chương trình được tổ chức triển khai từ Bộ KH&CN và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như giai đoạn 2011-2020, Chương trình giai đoạn 2021-2030 sẽ được triển khai, phối hợp thực hiện từ các bộ, ngành liên quan và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

(iii) Chương trình được xây dựng phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, năng lực triển khai của các cơ quan và chủ thể quyền SHTT.

2. Thời gian thực hiện Chương trình
Chương trình được thực hiện từ năm 2021-2030, phù hợp với thời gian thực hiện Chiến lược SHTT đến năm 2030.


3. Mục tiêu và nội dung Chương trình

Trên cơ sở các phân tích về sự cần thiết và các quan điểm xây dựng trên đây, Chương trình đặt ra 04 mục tiêu chung và 04 mục tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2030 và phân kỳ giai đoạn đến năm 2025, trong đó:

a) Các mục tiêu chung: (i) triển khai hiệu quả Chiến lược SHTT đến năm 2030; (ii) đưa SHTT thực sự trở thành công cụ quan trọng trong hệ thống đổi mới sáng tạo; (iii) nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và (iv) góp phần tạo dựng văn hóa SHTT trong xã hội;
b) Các mục cụ thể: Bên cạnh việc góp phần thực hiện các mục tiêu cụ thể đã được quy định trong Chiến lược SHTT đến năm 2030, Chương trình cũng đặt ra một số mục tiêu cụ thể khác liên quan đến công tác phát triển nguồn nhân lực về SHTT, gia tăng số lượng đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, giống cây trồng, bảo hộ SHTT trong nước và nước ngoài cho các sản phẩm quốc gia và sản phẩm chủ lực địa phương, hỗ trợ quản trị TSTT trong doanh nghiệp và tổ chức KH&CN. Cụ thể các mục tiêu như sau:
Mục tiêu 1. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về SHTT và đổi mới sáng tạo. Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về SHTT, quản trị TSTT và cấp giấy chứng nhận cho khoảng 3.000 cá nhân (đến năm 2025 có khoảng 1.200 người được đào tạo và cấp Giấy chứng nhận).
Mục tiêu này được xác định trên cơ sở:

- Khung thời gian đào tạo: Với hình thức đào tạo không tập trung đang được Cục SHTT và các cơ sở đào tạo chuyên ngành về luật SHTT tổ chức, mỗi khóa đào tạo sẽ kéo dài khoảng 6 tháng; 
- Nguồn lực giảng viên: Hiện nay chỉ có một số chuyên gia thuộc Cục SHTT, Cục Bản quyền tác giả, Viện Khoa học SHTT, Hội SHTT Việt Nam, Sở KH & CN TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có thể đảm nhiệm được công tác này. Với nguồn lực giảng viên hiện có, trong 10 năm thực hiện Chương trình, mỗi năm có thể tổ chức 04 khóa đào tạo chuyên gia về sở hữu công nghiệp và 02 khóa đào tạo chuyên gia về quyền tác giả và quyền liên quan, số lượng dự kiến 50 người/khóa.
Mục tiêu 2. TSTT mới của cá nhân, tổ chức Việt Nam gia tăng cả về số lượng và chất lượng, cải thiện vượt bậc các chỉ số về SHTT của Việt Nam trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), trong đó:

- Số lượng đơn đăng ký sáng chế tăng trung bình 16 - 18%/năm (đến năm 2025 đạt từ 12-14%/năm) và số lượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng tăng trung bình 12 - 14%/năm (đến năm 2025 đạt từ 10-12%/năm): Đây là mục tiêu được Thủ tướng phê duyệt tại khoản 4 phần II Điều 1 Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019. Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất đưa mục tiêu này vào Chương trình để có cơ chế huy động được các nguồn lực triển khai.
- Hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển quyền SHTT trong nước, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ quyền SHTT cho 100% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực quốc gia, chủ lực cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và sản phẩm OCOP (đến năm 2025 đạt khoảng 60%).
Tính đến hết năm 2019, có 12 sản phẩm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012 và số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017), 13 sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia đã được công nhận (Thông tư số 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, có 461 sản phẩm/loại sản phẩm của 40 địa phương đã được công nhận/phê duyệt là sản phẩm chủ lực cấp tỉnh. (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo).
Trong quá trình tổ chức triển khai Chương trình phát triển TSTT giai đoạn 2011-2020, Bộ KH & CN nhận được nhiều đề xuất hỗ trợ bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm chủ lực của địa phương, tuy nhiên, do việc cân đối nguồn lực từ NSNN ở Trung ương và địa phương còn một số khó khăn, đến nay, chỉ có khoảng 20% trong tổng số sản phẩm này đã được bảo hộ. 

Việc đặt ra mục tiêu hỗ trợ 100% cho nhóm sản phẩm là khả thi với phương thức tổ chức triển khai: NSNN ở Trung ương sẽ hỗ trợ bảo hộ cho các sản phẩm quốc gia, sản phẩm liên vùng, sản phẩm chủ lực cấp tỉnh đáp ứng tiêu chí bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Các sản phẩm còn lại sẽ do các địa phương hỗ trợ và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện như giai đoạn 2011-2020, Bộ KH & CN sẽ tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn SHTT.

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ ra nước ngoài cho ít nhất 50% (đến năm 2025 đạt ít nhất 20%) số lượng chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ ở Việt Nam đối với các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, có tiềm năng xuất khẩu. 
Tính đến hết năm 2019, có 73 sản phẩm của Việt Nam được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Hiện nay, Bộ KH & CN đang tiến hành hỗ trợ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản cho 03 sản phẩm (thanh long Bình Thuận, cà phê Buôn Ma Thuột và vải thiều Lục Ngạn), đây là nhiệm vụ khá phức tạp do quy định về bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Nhật rất chặt chẽ, yêu cầu cao về công tác quản lý chỉ dẫn địa lý, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm được bảo hộ. Bộ KH & CN sẽ tổng kết, đánh giá và hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ này trong thời gian tới.

Bộ KH & CN đề xuất mục tiêu đăng ký bảo hộ ra nước ngoài cho ít nhất 50% số lượng sản phẩm chủ lực được bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam đối với các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực, có tiềm năng xuất khẩu nhằm bảo đảm tính khả thi về nguồn lực hỗ trợ và khả năng đáp ứng điều kiện bảo hộ tại nước ngoài của các sản phẩm đang được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam (có một số sản phẩm chưa đáp ứng quy định của các cơ quan SHTT quốc tế về quy trình kiểm soát và năng lực kiểm soát sản phẩm được bảo hộ).
Bảng thống kê chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam đến hết năm 2019 tại Phụ lục IV kèm theo.
 Mục tiêu 3. Có ít nhất 200 tổ chức (đến 2025 có ít nhất 80 tổ chức) được hướng dẫn, hỗ trợ triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng và quản trị TSTT để chia sẻ và nhân rộng.

Mục tiêu nêu trên được xây dựng trên cơ sở số lượng văn bằng bảo hộ sáng chế được cấp hằng năm của các doanh nghiệp và tổ chức KH & CN Việt Nam. Đây là các chủ thể có các hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiên cứu dựa trên công nghệ và SHTT và sẽ là các tổ chức hạt nhân được lựa chọn để chia sẻ và nhân rộng mô hình về xây dựng và quản trị TSTT. Trong giai đoạn 2014 – 2019 (khung thời gian dự kiến để giải pháp công nghệ, sáng chế được bảo hộ còn mới và có tính cạnh tranh sau năm 2020), có 792 văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu Việt Nam được cấp, dự kiến trong 10 năm tới là 1.800 văn bằng; Chương trình phấn đấu hỗ trợ khai thác thương mại cho khoảng 8% số văn bằng này (là tỷ lệ sáng chế phấn đấu có khả năng khai thác thương mại tại điểm b mục 5 phần II Điều 1 Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược SHTT đến năm 2030). 
Thống kê số lượng Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích của các chủ thể Việt Nam giai đoạn 2015-2019 tại Phụ lục V kèm theo.
Mục tiêu 4: Tăng cường năng lực và hiệu quả thực thi quyền SHTT. Thúc đẩy công tác bảo vệ quyền SHTT trong môi trường kỹ thuật số nhằm đảm bảo thích ứng với các điều kiện, yêu cầu khách quan của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Các cam kết về thực thi quyền SHTT trong các FTA thế hệ mới như Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được thiết lập ở mức độ cao, khắt khe hơn so với chuẩn mực quốc tế trước đó và các quy định hiện hành của Việt Nam, đây thực sự là những thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các chủ thể trong xã hội. Vì vậy, bên cạnh việc hoàn thiện thể chế cho phù hợp, Việt Nam cần chú trọng, tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả công tác thực thi quyền SHTT nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể, người tiêu dùng và xã hội, góp phần làm lành mạnh môi trường kinh doanh và thu hút các nguồn đầu tư vào các hoạt động sáng tạo.

4. Nội dung Chương trình
Các nội dung Chương trình được xác định phù hợp với:

- Các quan điểm về xây dựng và các mục tiêu Chương trình đã đề ra;

- Chi tiết, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp cần phải thực hiện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược SHTT đến năm 2030.
Theo đó, Chương trình có 06 nhóm nội dung lớn, các nội dung này cũng được đề xuất phù hợp với chu trình cơ bản của hoạt động SHTT là tạo ra TSTT, bảo hộ, quản lý, thực thi quyền và phát triển TSTT, cụ thể như sau:
4.1. Thúc đẩy các hoạt động tạo ra TSTT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo về SHTT:
Đây là nội dung thực hiện các mục tiêu chung số 1.1, 1.2, mục tiêu cụ thể số 2.1 của Chương trình và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp số 4 và 7 phần III Điều 1 Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:
a) Xây dựng cơ sở dữ liệu, các công cụ và cung cấp dịch vụ thông tin sở hữu trí tuệ, bản đồ công nghệ cho các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp; hỗ trợ hình thành và phát triển các tổ chức cung cấp dịch vụ phân tích thông tin sáng chế và dự báo xu hướng phát triển công nghệ để định hướng cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

b) Hỗ trợ xây dựng, triển khai hoạt động quản trị TSTT trong các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ; Tư vấn thúc đẩy hợp tác giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp nhằm tạo ra các kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền SHTT.

c) Xây dựng và triển khai các chương trình tập huấn, đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về SHTT phù hợp với từng nhóm đối tượng.

4.2. Hỗ trợ bảo hộ và quản lý TSTT ở trong và ngoài nước

Đây là nội dung thực hiện các mục tiêu chung số 1.1, 1.3, các mục tiêu cụ thể số 2.2, 2.3 của Chương trình và triển khai nhiệm vụ, giải pháp số 5 phần III Điều 1 Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

a) Hỗ trợ bảo hộ và quản lý TSTT trong nước:

- Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;
- Bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của địa phương;

- Đăng ký bảo hộ, công nhận và quản lý TSTT đối với giống cây trồng mới.

b) Hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài:

- Đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng mới, ưu tiên hỗ trợ đăng ký bảo hộ các sáng chế của Việt Nam ra nước ngoài góp phần cải thiện chỉ số về SHTT của Việt Nam trong chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu;

- Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ trong nước, ưu tiên hỗ trợ cho các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực của các địa phương.
4.3. Hỗ trợ khai thác và phát triển TSTT
Đây là nội dung thực hiện các mục tiêu chung số 1.1, 1.3, mục tiêu cụ thể số 2.2 của Chương trình và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp số 5,6 phần III Điều 1 Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược SHTT đến năm 2030. Các hoạt động của nội dung này bao gồm:
a) Xây dựng hồ sơ, đăng ký và quản lý mã số vùng trồng; thiết lập và áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể.

b) Hỗ trợ hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể theo chuỗi giá trị. Giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại khác nhằm khai thác, phát triển giá trị các TSTT.
c) Khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích của Việt
 Nam được bảo hộ và các sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ tại Việt Nam: Tập trung hỗ trợ theo chuỗi hoạt động từ nghiên cứu hoàn thiện quy trình, công nghệ, thiết kế, sản xuất thử nghiệm, sản xuất quy mô thương mại sản phẩm được bảo hộ hoặc ứng dụng quy trình, công nghệ được bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích.

d) Hỗ trợ tư vấn định giá, kiểm toán TSTT, tập trung vào các đối tượng là sáng chế, tên thương mại, nhãn hiệu của doanh nghiệp.
4.4. Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực thi quyền SHTT
Đây là nội dung thực hiện các mục tiêu chung số 1.1, 1.4, mục tiêu cụ thể số 2.5 của Chương trình và triển khai nhiệm vụ, giải pháp số 3 phần III Điều 1 Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược SHTT đến năm 2030. Các hoạt động của nội dung này bao gồm:

a) Hỗ trợ xây dựng và ứng dụng phần mềm cung cấp thông tin, cảnh báo phát hiện vi phạm quyền SHTT;

b) Hỗ trợ kiểm soát và xử lý xâm phạm quyền SHTT. Đẩy mạnh việc xử lý xâm phạm quyền SHTT trong môi trường kỹ thuật số nhằm đảm bảo thích ứng với các điều kiện, yêu cầu khách quan của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

4.5. Hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian và chủ thể quyền SHTT
Đây là nội dung thực hiện các mục tiêu chung số 1.1, 1.4, mục tiêu cụ thể số 2.4 của Chương trình và triển khai nhiệm vụ, giải pháp số 6 phần III Điều 1 Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

a) Hỗ trợ phát triển mạng lưới trung tâm chuyển giao công nghệ và TSTT;

b) Phát triển đội ngũ giám định viên, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ giám định SHTT và dịch vụ hỗ trợ tư vấn về SHTT;
c) Hỗ trợ vận hành và nâng cao năng lực của tổ chức chứng nhận độc lập phục vụ kiểm soát, quản lý các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể; 

d) Hỗ trợ nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tập thể là chủ sở hữu, chủ thể quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và các tổ chức tập thể quản lý quyền tác giả, quyền liên quan.

4.6. Hình thành, tạo dựng văn hóa SHTT trong xã hội

Đây là nội dung thực hiện mục tiêu chung số 1.4 của Chương trình và triển khai nhiệm vụ, giải pháp số 8 phần III Điều 1 Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược SHTT đến năm 2030. Các hoạt động của nội dung này bao gồm:

a) Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức về SHTT, đổi mới sáng tạo và gây dựng ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền SHTT. Khuyến khích thực hiện theo phương thức truyền thông lan tỏa và truyền thông trong môi trường số;
b) Xây dựng chương trình, tổ chức giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức về SHTT và văn hóa SHTT trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học;

c) Biên soạn, phát hành tài liệu về SHTT;

d) Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu thông tin SHTT, trang tin điện tử, phần mềm, chương trình ứng dụng trên thiết bị điện tử, thiết bị di động để cung cấp thông tin, hỗ trợ, tư vấn các vấn đề liên quan đến SHTT;
đ) Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm, cuộc thi, triển lãm, sự kiện truyền thông về SHTT và văn hóa SHTT. Khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sở hữu trí tuệ;
e) Tổ chức trưng bày, triển lãm sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT cùng với sản phẩm xâm phạm quyền SHTT nhằm giúp người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm được bảo hộ với sản phẩm xâm phạm quyền.

5. Quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình

Chương trình được quản lý, tổ chức thực hiện thông qua các hoạt động chung và quản lý các nhiệm vụ để thực hiện các nội dung thuộc Chương trình, bao gồm các quy định về: Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động chung; Quản lý các nhiệm vụ (dự án, đề tài, đề án) thuộc Chương trình; Tổ chức thực hiện Chương trình và thời gian thực hiện Chương trình.
6. Phân loại các nhiệm vụ thuộc Chương trình

Các nhiệm vụ thuộc Chương trình được phân loại, tổ chức thực hiện phù hợp với Luật KH & CN và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm: Nhiệm vụ cấp quốc gia (do Bộ KH & CN quản lý); Nhiệm vụ cấp bộ (do các Bộ, cơ quan trung ương quản lý) và Nhiệm vụ do địa phương quản lý.
7. Kinh phí thực hiện Chương trình

Kinh phí thực hiện Chương trình gồm kinh phí từ ngân sách Nhà nước, đóng góp của doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác.
8. Trách nhiệm của các cơ quan tổ chức thực hiện Chương trình 
Quy định trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tổ chức thực hiện Chương trình, bao gồm: Bộ KH & CN; Bộ Tài chính; Các Bộ, ngành khác có liên quan; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
III. GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Trên đây là giải trình của Bộ KH & CN về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chương trình phát triển TSTT giai đoạn đến năm 2030.

Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, PC, SHTT.

 
	  BỘ TRƯỞNG
 


Phụ lục I
DANH MỤC CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ LIÊN QUAN/CÓ NỘI DUNG VỀ SHTT 
 (Kèm theo Tờ trình số ………./TTr-BKHCN ngày …../…../2020

của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	TT
	Tên văn bản

	I
	Điều ước quốc tế do Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) quản lý

	1 
	Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT

	2 
	Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS 

	II
	Điều ước quốc tế do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) quản lý

	3 
	Công ước Stockholm về Thành lập WIPO 

	III
	Các Điều ước quốc tế về hệ thống bảo hộ SHTT

	4 
	Công ước Paris về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

	5 
	Công ước Berne về Bảo hộ các tác phẩm nghệ thuật và văn học 

	6 
	Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ

	7 
	Công ước Brussels về phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh

	8 
	Công ước quốc tế về Bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng 

	9 
	Công ước quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới

	10 
	Thỏa ước Madrid về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu

	11 
	Hiệp ước Hợp tác sáng chế

	12 
	Nghị định thư Madrid về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu

	13 
	Hiệp định Lisbon về Bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ

	14 
	Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

	15 
	Hiệp ước Washington về SHTT đối với mạch tích hợp

	IV
	Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) trong ASEAN mà Việt Nam là thành viên

	16 
	Hiệp định khung ASEAN về Hợp tác sở hữu trí tuệ

	17 
	Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giũa ASEAN với Trung Quốc

	18 
	Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giũa ASEAN với Ấn Độ

	19 
	Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giũa ASEAN với Hàn Quốc

	20 
	Hiệp định khung về Đầu tư thương mại ASEAN – Hoa Kỳ 

	21 
	Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Nhật Bản

	22 
	Hiệp định Khu vực thương mại tự do giữa ASEAN với Úc và Newzealand

	V
	Các Hiệp định song phương, đa phương khác có liên quan

	23 
	Hiệp định Hợp tác SHTT Việt Nam – Thụy Sỹ

	24 
	Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ

	25 
	Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – Nhật Bản

	26 
	Hiệp định Hợp tác trong bảo hộ quyền SHTT Việt Nam – Liên bang Nga;

	27 
	Hiệp định về Bảo hộ lẫn nhau các quyền đối với kết quả hoạt động trí tuệ được sử dụng và thu nhận được trong quá trình hợp tác song phương về kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam và Liên bang Nga

	28 
	Hiệp định khung về Hợp tác và Đối tác toàn diện (PCA) Việt Nam – EU

	29 
	Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Chi-Lê

	30 
	Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc

	31 
	Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu

	32 
	Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương


Phụ lục II
THỐNG KÊ ĐƠN ĐĂNG KÝ, VĂN BẰNG BẢO HỘ 

TẠI VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 10 NĂM TỪ 2010-2019
 (Kèm theo Tờ trình số ………./TTr-BKHCN ngày …../…../2020

của Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Đăng ký, bảo hộ Sáng chế

	Năm
	Số đơn đăng ký sáng chế đã nộp
	Số bằng độc quyền sáng chế đã cấp

	
	Người nộp đơn Việt Nam
	Người nộp đơn nước ngoài
	Tổng số
	Người nộp đơn Việt Nam
	Người nộp đơn nước ngoài
	Tổng số

	2010
	306
	3276
	3582
	29
	793
	822

	2011
	301
	3387
	3688
	40
	945
	985

	2012
	382
	3577
	3959
	45
	980
	1025

	2013
	443
	3726
	4169
	59
	1203
	1262

	2014
	487
	3.960
	4.447
	36
	1.332
	1.368

	2015
	583
	4.450
	5.033
	63
	1.325
	1.388

	2016
	560
	4.668
	5.228
	76
	1.347
	1.423

	2017
	592
	4.790
	5.382
	109
	1.636
	1.745

	2018
	646
	5.425
	6.071
	205
	2.014
	2.219

	2019
	720
	6.800
	7.520
	169
	2.451
	2.620

	Tổng số
	5.020
	44.059
	49.079
	831
	14.026
	14.858


II. Đăng ký, bảo hộ Giải pháp hữu ích
	Năm
	Số đơn đăng ký 

giải pháp hữu ích đã nộp
	Số bằng độc quyền 

giải pháp hữu ích đã cấp

	
	Người nộp đơn Việt Nam
	Người nộp đơn nước ngoài
	Tổng số
	Người nộp đơn Việt Nam
	Người nộp đơn nước ngoài
	Tổng số

	2010
	215
	84
	299
	35
	23
	58

	2011
	193
	114
	307
	46
	23
	69

	2012
	198
	100
	298
	59
	28
	87

	2013
	227
	104
	331
	74
	33
	107

	2014
	246
	127
	373
	66
	20
	86

	2015
	310
	140
	450
	86
	31
	117

	2016
	326
	152
	478
	114
	24
	138

	2017
	273
	161
	434
	118
	28
	146

	2018
	370
	187
	557
	290
	65
	355

	2019
	395
	204
	599
	230
	72
	302

	Tổng số
	2.753
	1.373
	4.126
	1.118
	347
	1.465


III. Đăng ký, bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp
	Năm
	Số đơn đăng ký 
kiểu dáng công nghiệp đã nộp
	Số bằng độc quyền 
kiểu dáng công nghiệp đã cấp

	
	Người nộp đơn Việt Nam
	Người nộp đơn nước ngoài
	Tổng số
	Người nộp đơn Việt Nam
	Người nộp đơn nước ngoài
	Tổng số

	2010
	1.207
	523
	1.730
	832
	320
	1.152

	2011
	1.200
	661
	1.861
	807
	338
	1.145

	2012
	1.349
	597
	1.946
	681
	440
	1.121

	2013
	1.366
	763
	2.129
	852
	510
	1.362

	2014
	1.594
	717
	2.311
	984
	650
	1.634

	2015
	1.607
	838
	2.445
	841
	545
	1.386

	2016
	1.861
	1.007
	2.868
	877
	577
	1.454

	2017
	1.583
	1.158
	2.741
	1.339
	928
	2.267

	2018
	1.694
	1.179
	2.873
	1.277
	1.083
	2.360

	2019
	1.841
	1.650
	3.491
	1.234
	938
	2.172

	Tổng số
	15.302
	9.093
	24.395
	9.724
	6.329
	16.053


IV. Đăng ký, bảo hộ Nhãn hiệu
	Năm
	Đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp
	Giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu đã cấp

	
	Người nộp đơn Việt Nam
	Người nộp đơn nước ngoài
	Tổng số
	Người nộp đơn Việt Nam
	Người nộp đơn nước ngoài
	Tổng số

	2010
	21.204
	6.719
	27.923
	12.313
	4.207
	16.520

	2011
	22.402
	5.835
	28.237
	15.502
	5.938
	21.440

	2012
	22.838
	6.740
	29.578
	14.976
	5.066
	20.042

	2013
	24.656
	6.528
	31.184
	14.503
	5.156
	19.659

	2014
	26.587
	6.477
	33.064
	15.378
	5.201
	20.579

	2015
	30.476
	6.807
	37.283
	14.207
	4.133
	18.340

	2016
	34.968
	7.880
	42.848
	13.672
	4.368
	18.040

	2017
	35.520
	8.450
	43.970
	15.172
	4.229
	19.401

	2018
	37.476
	8.893
	46.396
	14.492
	4.070
	18.562

	2019
	43.647
	10.154
	53.801
	22.265
	6.555
	28.820

	Tổng số
	299.774
	74.483
	374.284
	152.480
	48.923
	201.403


V. Đăng ký chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp
	Số lượng đơn đăng ký hợp đồng
chuyển giao quyền sử dụng  đối tượng SHCN
	Số lượng đơn đăng ký hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sở hữu 
đối tượng SHCN

	Các đối tượng

   Năm
	Sáng chế và

giải pháp hữu ích
	Kiểu dáng công nghiệp
	Nhãn hiệu
	Tổng số
	Sáng chế và

Giải pháp hữu ích
	Kiểu dáng công nghiệp
	Nhãn hiệu
	Tổng số

	2010
	3

(4)
	2

(4)
	149

(735)
	154

(743)
	28

(43)
	22

(39)
	600 (1467)
	649 (1549)

	2011
	5

(5)
	0

(0)
	165

(495)
	170

(500)
	29

(52)
	25

(78)
	656

(1817)
	710

(1947)

	2012
	1

(1)
	1

(1)
	210

(775)
	212

(777)
	43

(81)
	15

(53)
	734

(2209)
	792

(2343)

	2013
	8

(28)
	1

(1)
	195

(608)
	204

(637)
	58

(85)
	22

(45)
	784

(1943)
	864

(2073)

	2014
	2

(4)
	3

(4)
	201

(808)
	206

(816)
	59

(94)
	17

(42)
	859

(1965)
	935

(2101)

	2015
	1

(1)
	5

(14)
	249

(1414)
	255

(1429)
	55

(123)
	24

(48)
	972

(2565)
	1051

(2736)

	2016
	10

(13)
	16

(16)
	189

(616)
	215

(645)
	74

(216)
	39

(64)
	1009

(2607)
	1122

(2887)

	2017
	3
(3)
	2
(2)
	234
(605)
	239
(610)
	63
(119)
	32
(73)
	1085
(2391)
	1180
(2583)

	2018
	3

(3)
	2

(11)
	216

(399)
	221

(413)
	74

(177)
	46

(112)
	1128

(3075)
	1248

(3364)

	2019
	7

(11)
	4

(15)
	187

(391)
	198

(417)
	99

(222)
	42

(113)
	1201

(2635)
	1342

(2970)

	Tổng cộng
	43

(73)
	36

(68)
	1.995

(6846)
	2074

(6987)
	582

(1212)
	284

(667)
	9028

(22674)
	9893

(24553)


(Số trong ngoặc đơn là số lượng đối tượng SHCN được chuyển giao)

Phụ lục III
DANH MỤC SẢN PHẨM QUỐC GIA, SẢN PHẨM CHỦ LỰC QUỐC GIA
VÀ SẢN PHẨM CHỦ LỰC ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN, PHÊ DUYỆT
(Kèm theo Tờ trình số ………./TTr-BKHCN ngày …../…../2020

của Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Danh mục sản phẩm quốc gia

	STT
	Tên sản phẩm  
	Ghi chú

	1 
	Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao
	QĐ số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ

	2 
	Sản phẩm thiết bị siêu trường, siêu trọng (Thiết bị nâng hạ có sức nâng lớn, Giàn khoan dầu khí di động)
	

	3 
	Sản phẩm bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin 
	

	4 
	Sản phẩm động cơ sử dụng cho phương tiện giao thông vận tải (Động cơ Diesel D4, Động cơ xăng dùng cho ôtô công suất 55 - 150 mã lực đạt tiêu chuẩn khí thải EURO4)
	

	5 
	Sản phẩm vắc-xin phòng bệnh cho người và vật nuôi của Việt Nam (Vắc-xin phòng bệnh cho người và Vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi)
	

	6 
	Sản phẩm phục vụ an ninh quốc phòng.
	

	7 
	Sản phẩm cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ cá da trơn
	

	8 
	Sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu
	

	9 
	Sản phẩm vi mạch điện tử
	

	10 
	Tôm nước lợ (gồm Tôm sú và Tôm thẻ chân trắng)
	Quyết định 787/QĐ-TTg  ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

	11 
	Cà phê Việt Nam chất lượng cao
	

	12 
	Sâm Việt Nam
	


II. Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia

	STT
	Tên sản phẩm 
	STT
	Tên sản phẩm 
	Ghi chú

	1
	Gạo
	8
	Sắn và sản phẩm từ sắn
	Thông tư số

37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	2
	Cà phê
	9
	Thịt lợn
	

	3
	Cao su
	10
	Thịt và trứng gia cầm
	

	4
	Điều
	11
	Cá tra
	

	5
	Hồ tiêu
	12
	Tôm
	

	6
	Chè
	13
	Gỗ và sản phẩm từ gỗ
	

	7
	Rau, quả
	
	
	


III. Danh mục sản phẩm chủ lực cấp tỉnh của một số địa phương đã được phê duyệt/công nhận

	STT
	Tên/loại sản phẩm  
	Ghi chú

	1 
	Tỉnh An Giang: 07 loại sản phẩm (lúa-gạo, rau-màu, cây ăn quả, gia súc, gia cầm, cá tra, tôm càng xanh)
	Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh An Giang

	2 
	Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 05 loại sản phẩm/nhóm sản phẩm (công nghiệp hỗ trợ, thủy sản, dịch vụ - du lịch, nông sản, thủ công mỹ nghệ -tiểu thủ công nghiệp)
	Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	3 
	Tỉnh Bắc Giang: 08 sản phẩm (lợn, gà, cá, vải thiều, cam, lúa, rau, lạc)
	Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

	4 
	Tỉnh Bắc Kạn:  08 sản phẩm/nhóm sản phẩm (rau củ quả đặc sản, gạo chất lượng cao, chè, thịt gia súc gia cầm, gỗ và sản phẩm từ gỗ, dược liệu)
	Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày  26/4/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn

	5 
	Tỉnh Bắc Ninh: 09 sản phẩm/nhóm sản phẩm (lợn giống, gà giống, cá giống; Gạo chất lượng cao, rau, củ quả an toàn, thịt lợn, thịt và trứng gia cầm, cá thịt; đồ gỗ mỹ nghệ, sản phẩm từ mây, tre, trúc)
	Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh

	6 
	Tỉnh Bến Tre: 10 sản phẩm (dừa, quả, lúa, hoa kiểng, rau, heo, bò, gia cầm, giống thủy sản, tôm)
	Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre

	7 
	Tỉnh Bình Định: 12 sản phẩm /nhóm sản phẩm (lúa, rau quả, lạc, cây mai vàng, dừa, lợn thịt, gà giống, bò thịt, cá ngừ đại dương, tôm thẻ chân trắng, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, giống cây lâm nghiệp)
	Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của UBND tỉnh Nam Định

	8 
	TP. Cần Thơ: 12 sản phẩm/nhóm sản phẩm (gạo, trái cây, rau an toàn, cá tra, cá thát lát, lươn, ếch, tôm càng xanh, heo, bò sữa, bò thịt, gà)
	Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND thành phố Cần Thơ

	9 
	Tỉnh Cao Bằng: 28 sản phẩm /nhóm sản phẩm
	Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng

	10 
	Tỉnh Đắk Nông: 23 sản phẩm/nhóm sản phẩm
	Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh Đắc Nông

	11 
	Tỉnh Đồng Tháp: 06 sản phẩm (lúa gạo, xoài, nhãn, cam quýt, vịt, cá diêu hồng)
	Kế hoạch số 231 /KH-UBND ngày 24/10 /2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp

	12 
	Tỉnh Điện Biên: 13 sản phẩm /nhóm sản phẩm (gạo , ngô, cà phê chè, mủ cao su, chè shan tuyết, rau quả, mắc ca, lâm sản ngoài gỗ, trâu bò dê và cá rô phi đơn tính)
	Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên

	13 
	Tỉnh Gia Lai: 17 sản phẩm/nhóm sản phẩm (lúa gạo, ngô, sắn, mía, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, rau hữu cơ, cây ăn quả, dược liệu, bò thịt, heo thịt, mật ong, cá nước ngọt, gỗ rừng trồng)
	Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai

	14 
	TP Hà Nội: 06 loại sản phẩm/nhóm sản phẩm (giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm trồng trọt, sản phẩm chế biến)
	Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

	15 
	Tỉnh Hòa Bình: 05 nhóm sản phẩm (gạo chất lượng cao; cam, quýt, bưởi; trâu, bò, dê; cá nuôi lồng; gỗ rừng trồng có chu kỳ sản xuất trên 8 năm)
	Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình

	16 
	Tỉnh Hưng Yên: 13 loại sản phẩm/nhóm sản phẩm.
	Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Hưng Yên

	17 
	Tỉnh Kon Tum: 09 sản phẩm/nhóm sản phẩm (sắn và các sản phẩm từ sắn, sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, cà phê và các sản phẩm từ cà phê, cao su và các sản phẩm từ cao su, sâm Ngọc Linh, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, điện, du lịch sinh thái Măng Đen)
	Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Kon Tum

	18 
	Tỉnh Khánh Hòa: 14 sản phẩm (xoài, sầu riêng, bưởi, tỏi, mía tím và mía nguyên liệu; bò, heo, gà; keo lai giâm hom; cá ngừ vây vàng, cá ngừ sọc dưa, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm)
	Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

	19 
	Tỉnh Kiên Giang: 16 sản phẩm/nhóm sản phẩm

	Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang


	20 
	Tỉnh Lai Châu: 21 sản phẩm/nhóm sản phẩm (chè, gạo, dược liệu, chanh leo, xoài, bơ, chuối, quế, sơn tra, mắc ca, gỗ, hoa, cao su, gia súc, mật ong, cá lăng, cá nước lạnh, rượu đặc sản Lai Châu, gia cầm, cây ăn quả ôn đới, rau củ quả)
	Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu

	21 
	Tỉnh Lâm Đồng: 20 sản phẩm
	Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng

	22 
	Tỉnh Lạng Sơn: 19 sản phẩm/nhóm sản phẩm (hồi, gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ; nhựa thông, quế,  chè, dược liệu, ; thịt lợn, thịt trâu, bò, thịt và trứng gia cầm, thủy sản nước ngọt; đào, na, rau, ớt, khoai lang, đỗ tương, lạc, ngô, thạch đen, hồng, cây có múi
	Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn

	23 
	Tỉnh Lào Cai: 20 sản phẩm
	Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Lào Cai

	24 
	Tỉnh Nam Định: 08 sản phẩm
	Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Nam Định

	25 
	Tỉnh Ninh Bình: 11 sản phẩm
	Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình

	26 
	Tỉnh Ninh Thuận: 06 sản phẩm (nho, táo, măng tây xanh, cừu, dê và tôm giống)
	Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận

	27 
	Tỉnh Quảng Bình: 05 sản phẩm/nhóm sản phẩm (lúa gạo, gỗ rừng trồng và sản phẩm từ gỗ, lợn; gà, tôm nuôi)
	Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 01/2/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình

	28 
	Tỉnh Quảng Trị: 09 sản phẩm/nhóm sản phẩm (cà phê, cao su, gỗ nguyên liệu, hồ tiêu, cây ăn quả đặc sản, cây dược liệu, lúa chất lượng cao, bò, tôm)
	Quyết định số: 23/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị

	29 
	Tỉnh Quảng Ngãi: 20 sản phẩm
	Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

	30 
	Tỉnh Quảng Ninh: 12 sản phẩm/nhóm sản phẩm (du lịch làng quê Yên Đức; gốm sứ mỹ nghệ; nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh; mực; ba kích; chè Đường Hoa và các sản phẩm từ chè; hàu; miến dong Bình Liêu; ngọc trai Hạ Long; lợn Móng Cái; trà hoa vàng; gà Tiên Yên)
	Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 81/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh

	31 
	Tỉnh Sóc Trăng: 09 sản phẩm/nhóm sản phẩm (lúa, hành tím Vĩnh Châu, trái cây, cây dược liệu, bò thịt và bò sữa, gia cầm, tôm nước lợ, tôm càng xanh và Artemia)
	Quyết định số: 1396/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng

	32 
	Tỉnh Sơn La: 04 loại sản phẩm Chăn nuôi: thịt bò, thịt dê, thịt ngựa; mật ong, sữa ong chúa, phấn hoa; thủy sản: các loại cá (trừ cá tra, tôm); dược liệu: nấm linh chi, ý dĩ, sa nhân, quế, sả.
	Nghị Quyết số 113/NQ-HĐND ngày 28/02/2019 của HĐND tỉnh Sơn La

	33 
	Tỉnh Thái Nguyên: 09 sản phẩm (chè, lúa gạo, rau quả, thịt lợn, thịt gà, cá nước ngọt, gỗ, quế, dược liệu)
	Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên

	34 
	Tỉnh Thanh Hóa: 14 sản phẩm (gạo, thịt và trứng gia cầm, thịt lợn, rau quả, gỗ, tôm, sắn, cao su, hải sản khai thác xa bờ, mía đường, bò thịt, tre luồng, cây thức ăn chăn nuôi, cây dược liệu)
	 Quyết định số: 1229/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa

	35 
	Tỉnh Tuyên Quang: 09 sản phẩm (cam, chè, mía, bưởi, lạc, gỗ rừng trồng, trâu, lợn, cá đặc sản)
	Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang

	36 
	Tỉnh Thừa Thiên Huế: 05 nhóm sản phẩm (ẩm thực Huế, thủy hải sản vùng đầm phá, trồng trọt chăn nuôi, dược liệu, thủ công mỹ nghệ)
	Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

	37 
	 Tỉnh Trà Vinh: 05 sản phẩm (lúa gạo, tôm, rau quả, cá tra, dừa)
	Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh

	38 
	Tỉnh Vĩnh Long: 06 sản phẩm (lúa, khoai lang, cây có múi , heo, bò; cá)
	Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long

	39 
	Tỉnh Vĩnh Phúc: 18 sản phẩm
	Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

	40 
	Tỉnh Yên Bái: 19 sản phẩm
	Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh Yên Bái


Phụ lục IV
BẢNG THỐNG KÊ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC BẢO HỘ TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2019
(Kèm theo Tờ trình số ………./TTr-BKHCN ngày …../…../2020

của Bộ Khoa học và Công nghệ)

	TT
	Số 
Văn bằng
	Ngày cấp
	Chỉ dẫn địa lý
	Sản phẩm
	Chủ đơn

	1 
	00001
	01.06.2001
	Phú Quốc
	Nước mắm
	Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc

	2 
	00002
	09.08.2010
	Mộc Châu
	Chè Shan tuyết
	Sở KH & CN tỉnh Sơn La

	3 
	00004
	14.10.2005
	Buôn Ma Thuột
	Cà phê nhân
	UBND tỉnh Đắk Lắk

	4 
	00005
	08.02.2006
	Đoan Hùng
	Bưởi quả
	Sở KH & CN tỉnh Phú Thọ

	5 
	00006
	15.11.2006
	Bình Thuận
	Quả thanh long
	Hiệp hội thanh long Bình Thuận

	6 
	00007
	15.02.2007
	Lạng Sơn
	Hoa hồi
	Sở KH & CN tỉnh Lạng Sơn

	7 
	00009
	25.05.2007
	Thanh Hà
	Quả vải thiều
	UBND huyện Thanh Hà, 
tỉnh Hải Dương

	8 
	00010
	30.05.2007
	Phan Thiết
	Nước mắm
	Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Bình Thuận

	9 
	00011
	31.05.2007
	Hải Hậu
	Gạo Tám Xoan
	Hiệp hội gạo tám xoan Hải Hậu,
tỉnh Nam Định

	10 
	00012
	31.05.2007
	Vinh
	Quả cam
	Sở KH & CN tỉnh Nghệ An

	11 
	00013
	20.09.2007
	Tân Cương
	Chè
	Sở KH & CN tỉnh Thái Nguyên

	12 
	00014
	25.06.2008
	Hồng Dân
	Gạo Một 
Bụi Đỏ
	Sở KH & CN tỉnh Bạc Liêu

	13 
	00015
	25.06.2008
	Lục Ngạn
	Vải Thiều
	Sở KH & CN tỉnh Bắc Giang

	14 
	00016
	03.09.2009
	Hòa Lộc
	Xoài Cát
	Sở KH & CN tỉnh Tiền Giang

	15 
	00017
	30.09.2009
	Đại Hoàng
	Chuối Ngự
	UBND huyện Lý Nhân, 
tỉnh Hà Nam

	16 
	00018
	07.01.2010
	Văn Yên
	Quế vỏ
	UBND huyện Văn Yên, 
tỉnh Yên Bái

	17 
	00019
	25.06.2010
	Hậu Lộc
	Mắm tôm
	UBND huyện Hậu Lộc, 
tỉnh Thanh Hóa

	18 
	00020
	19.07.2010
	Huế
	Nón lá
	Sở KH & CN tỉnh 
Thừa Thiên Huế

	19 
	00021
	08.09.2010
	Bắc Kạn
	Hồng 
không hạt
	Sở KH & CN tỉnh Bắc Kạn

	20 
	00022
	09.11.2010
	Phúc Trạch
	Quả bưởi
	UBND huyện Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

	21 
	00024
	19.11.2010
	Tiên Lãng
	Thuốc lào
	UBND huyện Tiên Lãng, 

TP. Hải Phòng

	22 
	00025
	10.01.2011
	Bảy Núi
	Gạo Nàng Nhen Thơm
	UBND huyện Tịnh Biên, 
tỉnh An Giang

	23 
	00026
	21.03.2011
	Trùng Khánh
	Hạt dẻ
	UBND huyện Trùng Khánh, 
tỉnh Cao Bằng

	24 
	00027
	10.08.2011
	Bà Đen
	Mãng cầu 
	Sở KH & CN tỉnh Tây Ninh

	25 
	00028
	13.10.2011
	Nga Sơn
	Cói
	UBND huyện Nga Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa

	26 
	00029
	13.10.2011
	Trà My
	Quế vỏ
	Sở KHCN tỉnh Quảng Nam

	27 
	00030
	07.02 2012
	Ninh Thuận
	Nho
	Sở KH & CN tỉnh Ninh Thuận

	28 
	00031
	 14.11.2012
	Tân Triều
	Quả bưởi
	Sở KH & CN tỉnh Đồng Nai

	29 
	00032
	14.11.2012
	Bảo Lâm
	Hồng không hạt
	Sở KH & CN tỉnh Lạng Sơn

	30 
	00033
	14.11.2012
	Bắc Kạn
	Quả quýt
	Sở KH & CN tỉnh Bắc Kạn

	31 
	00034
	30.11.2012
	Yên Châu
	Quả xoài tròn
	Sở KH & CN tỉnh Sơn La

	32 
	00035
	01.03.2013
	Mèo Vạc
	Mật ong bạc hà
	Sở KH & CN tỉnh Hà Giang

	33 
	00036
	29.08.2013
	Bình Minh
	Bưởi Năm Roi
	DN tư nhân chế biến rau quả xuất khẩu Hoàng Gia

	34 
	00037
	12.12.2013
	Hạ Long
	Chả mực
	UBND thành phố Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh

	35 
	00038
	12.12.2013
	Bạc Liêu
	Muối ăn
	Sở KH & CN tỉnh Bạc Liêu

	36 
	00039
	18.12.2013
	Luận Văn
	Quả bưởi
	UBND huyện Thọ Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa

	37 
	00040
	18.12.2013
	Yên Tử
	Hoa Mai Vàng
	UBND TP. Uông Bí, 
tỉnh Quảng Ninh

	38 
	00041
	19.03.2014
	Quảng Ninh
	Con Ngán
	Sở KH & CN tỉnh Quảng Ninh

	39 
	00043
	25.09.2014
	Điện Biên
	Gạo
	Sở KH & CN tỉnh Điện Biên

	40 
	00044
	28.10.2014
	Vĩnh Kim
	Vú sữa Lò Rèn
	Sở KH & CN tỉnh Tiền Giang

	41 
	00045
	28.10.2014
	Quảng Trị
	Tiêu
	Sở KH & CN tỉnh Quảng Trị

	42 
	00046
	05.11.2014
	Cao Phong
	Cam quả
	UBND tỉnh Hòa Bình

	43 
	00047
	12.11.2015
	Vân Đồn
	Sá sùng
	UBND huyện Vân Đồn, 
tỉnh Quảng Ninh

	44 
	00048
	08.06.2016
	Long Khánh
	Quả chôm chôm
	Sở KH & CN tỉnh Đồng Nai

	45 
	00049
 
	16.08.2016

 
	Ngọc Linh
	Sâm củ
	Sở KH & CN tỉnh Kon Tum

	46 
	
	
	Ngọc Linh
	Sâm củ
	Sở KHCN tỉnh Quảng Nam

	47 
	00050
	19.08.2016
	Vĩnh Bảo
	Thuốc lào
	UBND huyện Vĩnh Bảo, 
TP. Hải Phòng

	48 
	00051
	10.10.2016
	Thường Xuân
	Quế
	UBND huyện Thường Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa

	49 
	00052
	10.10.2016
	Hà Giang
	Cam sành
	Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang

	50 
	00055
	23.01.2017
	Hưng Yên
	Nhãn lồng
	Sở KH & CN tỉnh Hưng Yên

	51 
	00056
	05.07.2017
	Quản Bạ
	Hồng không hạt
	UBND huyện Quản Bạ, 
tỉnh Hà Giang

	52 
	00057
	28.09.2017
	Xín Mần
	Gạo tẻ Già Dui
	UBND huyện Xín Mần, 
tỉnh Hà Giang

	53 
	00058
	28.09.2017
	Sơn La
	Cà phê
	Sở KH & CN tỉnh Sơn La

	54 
	00059
	24.10.2017
	Ninh Thuận
	Thịt cừu
	Sở KH & CN tỉnh Ninh Thuận

	55 
	00060
	08.12.2017
	Thẩm Dương
	Gạo nếp Khẩu Tan Đón
	UBND huyện Văn Bàn, 
tỉnh Lào Cai

	56 
	00061
	22.01.2018
	Mường Lò
	Gạo
	Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

	57 
	00062
	26.01.2018
	Bến Tre
	Bưởi 
Da xanh
	Sở KH & CN tỉnh Bến Tre

	58 
	00063
	26.01.2018
	Bến Tre
	Dừa 
Xiêm Xanh
	Sở KH & CN tỉnh Bến Tre

	59 
	00064
	12.02.2018
	Bà Rịa –Vũng Tàu
	Hạt tiêu đen
	Chi cục Phát triển nông thôn 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

	60 
	00065
	12.02.2018
	Ô Loan
	Sò huyết
	Sở KH & CN tỉnh Phú Yên

	61 
	00066
	13.03.2018
	Bình Phước
	Hạt điều
	Hội Điều Bình Phước

	62 
	00067 
	04.07.2018
	Ninh Bình
	Thịt dê
	Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Bình

	63 
	00068
	23.07.2018
	Cao Bằng
	Trúc sào và chiếu trúc sào
	Sở KH & CN tỉnh Cao Bằng

	64 
	00069
	16.08.2018
	Hà Giang
	Chè Shan tuyết
	Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang

	65 
	00070
	31.01.2019
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nhãn xuồng cơm vàng
	Chi cục Phát triển nông thôn 
tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

	66 
	00071
	31.01.2019
	Cát Lở Bà Rịa - Vũng Tàu
	Mãng cầu ta
	Chi cục Phát triển nông thôn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

	67 
	00072
	28.02.2019
	Hương Sơn
	Nhung hươu
	UBND huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh

	68 
	00073
	12.10.2018
	Hà Giang
	Thịt bò
	Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang

	69 
	00074
	27.05.2019
	Đồng Giao
	Quả dứa
	UBND TP. Tam Điệp, 
tỉnh Ninh Bình

	70 
	00075
	28.5.2019
	Vĩnh Châu
	Hành tím
	Sở KH & CN tỉnh Sóc Trăng

	71 
	00076
	16.9.2019
	Bà Rịa
	Muối
	UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu

	72 
	00077
	15.11.2019
	Kỳ Sơn
	Gừng
	UBND huyện Kỳ Sơn, 
tỉnh Nghệ An

	73 
	00078
	26.11.2019
	Cao Lãnh
	Xoài
	Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp

	74 
	00079
	26.12.2019
	Đăk Hà
	Cà phê
	UBND huyện Đắk Hà, 
tỉnh Kon Tum


Phụ lục V
BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG

VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

CỦA CHỦ THỂ VIỆT NAM ĐƯỢC CẤP TRONG GIAI ĐOẠN 2015-2019
(Kèm theo Tờ trình số ………./TTr-BKHCN ngày …../…../2020

của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	Loại chủ thể
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Tổng cộng

	Cá nhân
	71
	85
	75
	206
	136
	573

	Doanh nghiệp
	50
	72
	77
	150
	112
	461

	Viện nghiên cứu
	30
	31
	46
	93
	78
	278

	Trường đại học
	10
	22
	23
	45
	65
	165

	Chủ thể khác
	3
	7
	6
	4
	8
	28

	Tổng cộng
	164
	217
	227
	498
	399
	1.505


DỰ  THẢO
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